PHẦN CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN 
Câu 1.  Cho các nhóm động vật: lưỡng cư, bò sát, sâu bọ, cá, thú, giun đất, chim và ếch nhái. Có bao nhiêu nhóm động vật có hệ tuần hoàn kép? 
Đáp án là:  
Câu 2. Cho các nhóm động vật: giun tròn, giun đất, côn trùng, lưỡng cư, bò sát, giáp sát và ruột khoang. Có bao nhiêu nhóm động vật có hệ tuần hoàn hở? Đáp án là:  
Câu 3. Cho các nhóm động vật: mực ống, bạch tuộc, thân mềm, giun đốt, chân khớp và động vật có xương sống. Có bao nhiêu nhóm động vật có hệ tuần hoàn kín? Đáp án là:  
Câu 4. Cho các nhóm động vật: cá xương, lưỡng cư, thú, bò sát và chim. Có bao nhiêu nhóm động vật kể trên không có sự pha trộn giữa dòng máu giàu O2 và dòng máu giàu CO2? 
Đáp án là:  
Câu 5. Nếu mỗi chu kì tim luôn giữ ổn định 0,8 giây thì một người có tuổi đời 40 tuổi thì tim làm việc bao nhiêu năm? 
Đáp án là:  
Câu 6. Cho các yếu tố: lực co tim, số lượng hồng cầu, độ quánh của máu, khối lượng máu, nhịp tim và sự đàn hồi của mạch máu. Huyết áp thay đổi do mấy yếu tố kể trên? 
Đáp án là:  
Câu 7. Cho các bộ phận sau: dịch tuần hoàn, động mạch, mao mạch, tĩnh mạch, tim, buồng tim, hệ thống mạch máu, tâm nhĩ, tâm thất. Hệ tuần hoàn của động vật được cấu tạo bởi bao nhiêu bộ phận? 
Đáp án là:  
Câu 8. Cho các động vật và nhóm động vật sau: trùng amip, mực ống, thủy tức, giun đũa, giun đất, bọt biển và tôm. Có bao nhiêu động vật hay nhóm động vật không có hệ tuần hoàn? 
Đáp án là:  
Câu 9. Cho các nhóm động vật sau: lưỡng cư, cá, côn trùng, chim và thân mềm. Có bao nhiêu nhóm động vật có hệ tuần hoàn không dùng để vận chuyển khí? Đáp án là:  
Câu 10. Cho các động vật sau: ếch nhái, cá sấu, cá, thằn lằn và bò sát. Có bao nhiêu động vật có máu trong tâm thất là máu pha? 
Đáp án là:  
Câu 11. Cho các nhóm động vật sau: cá xương, chim, thú, lưỡng cư và bò sát (trừ cá sấu). Ở tim của bao nhiêu nhóm động vật có máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi? 
Đáp án là:  
Câu 12. Cho các trường hợp sau: chạy xa 1000m, ăn mặn thường xuyên, người cao tuổi, mất máu do tai nạn, bị béo phì, bị tiêu chảy và bị nôn mửa. Có bao nhiêu trường hợp làm tăng huyết áp? 
Đáp án là:  
Câu 13. Cho các yếu tố: chênh lệch huyết áp giữa các đoạn mạch, ma sát của máu với thành mạch, độ quánh của máu, thể tích của máu và tổng tiết diện mạch. Vận tốc máu chịu ảnh hưởng của bao nhiêu yếu tố? 
Đáp án là:  
 
 
 
 
 
 
 
 
HƯỚNG DẪN GIẢI 
Câu 1.  Cho các nhóm động vật: lưỡng cư, bò sát, sâu bọ, cá, thú, giun đất, chim và ếch nhái. Có bao nhiêu nhóm động vật có hệ tuần hoàn kép? Đáp án là: 3 (lưỡng cư, thú, chim) 
Câu 2. Cho các nhóm động vật: giun tròn, giun đất, côn trùng, lưỡng cư, bò sát, giáp sát và ruột khoang. Có bao nhiêu nhóm động vật có hệ tuần hoàn hở? 
Đáp án là: 2 (côn trùng, ruột khoang) 
Câu 3. Cho các nhóm động vật: mực ống, bạch tuộc, thân mềm, giun đốt, chân khớp và động vật có xương sống. Có bao nhiêu nhóm động vật có hệ tuần hoàn kín? 
Đáp án là: 4 (mực ống, bạch tuộc, giun đốt và động vật có xương sống) 
Câu 4. Cho các nhóm động vật: cá xương, lưỡng cư, thú, bò sát và chim. Có bao nhiêu nhóm động vật kể trên không có sự pha trộn giữa dòng máu giàu O2 và dòng máu giàu CO2? 
Đáp án là: 3 (cá xương, thú, chim) 
Câu 5. Nếu mỗi chu kì tim luôn giữ ổn định 0,8 giây thì một người có tuổi đời 40 tuổi thì tim làm việc bao nhiêu năm? 
Đáp án là: 20  
Hướng dẫn giải: Mỗi chu kì tim có 3 pha là pha tâm nhĩ co (0.ls), pha tâm thất co (0.3s) và pha giãn chung (0.4s). Như vậy thời gian co tim là 0.4 giây chiếm ti lệ 50% tổng thời gian của một chu kì tim 
 Một người có tuổi đời 40 năm thì thời gian làm việc của tim là: 
40 x 50% = 20 năm. 
Câu 6. Cho các yếu tố: lực co tim, số lượng hồng cầu, độ quánh của máu, khối lượng máu, nhịp tim và sự đàn hồi của mạch máu. Huyết áp thay đổi do mấy yếu tố kể trên? 
Đáp án là: 5 (trừ số lượng hồng cầu) 
Câu 7. Cho các bộ phận sau: dịch tuần hoàn, động mạch, mao mạch, tĩnh mạch, tim, buồng tim, hệ thống mạch máu, tâm nhĩ, tâm thất. Hệ tuần hoàn của động vật được cấu tạo bởi bao nhiêu bộ phận? 
Đáp án là: 3 (dịch tuần hoàn, tim và hệ thống mạch máu) 
Câu 8. Cho các động vật và nhóm động vật sau: trùng amip, mực ống, thủy tức, giun đũa, giun đất, bọt biển và tôm. Có bao nhiêu động vật hay nhóm động vật không có hệ tuần hoàn? 
Đáp án là: 4 (trùng amip, thủy tức, giun đũa và bọt biển) 
Câu 9. Cho các nhóm động vật sau: lưỡng cư, cá, côn trùng, chim và thân mềm. Có bao nhiêu nhóm động vật có hệ tuần hoàn không dùng để vận chuyển khí? 
Đáp án là: 1 (côn trùng) 
Câu 10. Cho các động vật sau: ếch nhái, cá sấu, cá, thằn lằn và bò sát. Có bao nhiêu động vật có máu trong tâm thất là máu pha? 
Đáp án là: 2 (ếch nhái, thằn lằn) 
Câu 11. Cho các nhóm động vật sau: cá xương, chim, thú, lưỡng cư và bò sát (trừ cá sấu). Ở tim của bao nhiêu nhóm động vật có máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi? 
Đáp án là: 3 (chim, thú và bò sát trừ cá sấu) 
Câu 12. Cho các trường hợp sau: chạy xa 1000m, ăn mặn thường xuyên, người cao tuổi, mất máu do tai nạn, bị béo phì, bị tiêu chảy và bị nôn mửa. Có bao nhiêu trường hợp làm tăng huyết áp? 
Đáp án là: 4 (chạy xa 1000m, ăn mặn thường xuyên, người cao tuổi và bị béo phì) 
Câu 13. Cho các yếu tố: chênh lệch huyết áp giữa các đoạn mạch, ma sát của máu với thành mạch, độ quánh của máu, thể tích của máu và tổng tiết diện mạch. Vận tốc máu chịu ảnh hưởng của bao nhiêu yếu tố? 
Đáp án là: 2 (chênh lệch huyết áp giữa các đoạn mạch và tổng tiết diện mạch) 
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